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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 42/2023/DS-ST 

         Ngày: 15-5-2023 
          “V/v tr n     p   p   n  v y” 

              (          v  ông L) 

                                                                                                              
NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uyễn T ị Lo n 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ông        n T ; 

2.  n  N uyễn T n     u. 

- Thư ký phiên tòa: Ông N uyễn  n       - T      T   án nhân dân 

t  n  p ố  , tỉn   ĩn  Lon . 

Ngày 15 tháng 5 n   2023, t   tr  s  Tòa án nhân dân t  n  p ố  , tỉn  

 ĩn  Lon  xét xử sơ t ẩ   ôn       v  án t   l  số: 14/2023/TLST - DS ngày 

16 tháng 01 n   2023 về tranh    p   p   n  v y t   sản t eo Quyết  ịn      

v  án r  xét xử số: 47/2023/QĐXXST-DS ngày 28 tháng 3 n   2023       á  

  ơn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà T  n Th  X, s n  n   1967; nơ     trú:  p L, xã  , 

huyện  , tỉn  Bến Tre ( ó  ặt) 

-    đơn: Ông Nguyễn Thanh L; s n  n   1974; nơ     trú: N uyễn 

Trun  T,    ờn  T, thàn  p ố  , tỉn   ĩn  Lon  (v n   ặt). 
 

NỘI DUNG V  ÁN: 

* Tron   ơn        ện n  y 16/12/2022 nguyên  ơn Tr n T ị   tron  quá 

tr n    ả  quyết v  án   n  n   t   p   n t   sơ t ẩ  tr n    y: 

Ngày 27/10/2021 B   ó   o ôn  N uyễn T  n  L    n 2.000.000 ,  ến 

n  y 04/11/2021  n     n t    4.000.000 , t n    n  l  6.000.000 , m   

        n t ền    sử        áy t n  n  n  sử    ôn       n n  u   áy     

v      lãn  l ơn  trả l     o B  v o n  y 15/11/2021.   u n  ều l n     t ền 

ông L trả      600.000 , B  n  ều l n y u   u Ông trả t ền n  n   ến n y v n 
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  ôn  trả. T    ơn   ện B  y u   u ôn  L trả t ền  ố  5.400.000 ; tính lã  t  

n  y 15/11/2021  ến khi trả  ết n  v       lã  su t 10%/n  . T      n  ản 

  ôn  t ến   n        ả       n  y 28/3/2023 B  y u   u t n  lã  11,5%/n   

v  y u   u trả p    ử  t ền     l n 50.000 ; chi p      l        ả  quyết v  án 

403.000 ; quá tr n    n    ả  quyết n  y 18/4/2023 ôn  L  ó   uy n   oản trả 

1.000.000 . T   p   n t   Bà y u   u t ền  ố    n l   4.400.000 ; t n      lã  

su t 11,5%/n   t ơn   n  t ền lã  t n   ến n  y xét xử sơ t ẩ  1.035.000 ; p   

 ử  t ền v      p      l   453.000 . T n    n   á    oản t ền y u   u l  

5.888.000 .  

Đ     n    n    o y u   u       n  n uy n  ơn  ã n p  á  t   l ệu, 

   n         t eo  ơn        ện    : G  y n p t ền n  y 27/10/2021-l  n 

  n ; lện    uy n t ền,    y n p t ền n  y 04/11/2021-l  n   n ; 04 p  ếu  n t n 

n  n            v  ôn  L; p  ếu  ử    uy n p át n  n  n  y 16/12/2022. 

* Tron  quá tr n    ả  quyết v  án   n  n   t   p   n t   sơ t ẩ ,  ị  ơn 

ông L v n   ặt: Đ    ả  quyết v  án T   án  ã t ến   n   ôn          n     v  

      ả  theo  ún  tr n  tự t   t   tố t n  n  n  ông L luôn v n   ặt   ôn   ó 

l   o     ã      T   án tốn    t t   t   tố t n    p lệ t eo quy  ịnh, ôn  Lon  

l  n  ờ  trự  t ếp n  n t   t   n  n  v n   ôn   ến T   án.  o  ó,  ị  ơn 

không tham gia p   n   p      tr  v ệ     o n p, t ếp   n,  ôn          n     

tron  v  án v    n    ôn  t ến   n        ả       v   n uy n  ơn.  

* T   p   n t   sơ t ẩ    ơn  sự xu t tr n     n         l  04 p  ếu  n 

t n n  n         X, ông L n  y 18/4/2023;  ản t n  lã   ến n  y 15/5/2023. 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

  n    v o t   l ệu,    n      ã      xe  xét t   p   n t  ,  ết quả tr n  

lu t t   p   n t  .       n  xét xử n  n  ịn :  

[1]  ề tố t n : Bà Tr n T ị          ện y u   u  á    oản p ả  trả 

5.888.000 ,  ị  ơn N uyễn T  n  L v n   ặt tron  suốt quá trình giả  quyết. 

Xét    n      ó tron     sơ v  án,       n  xét xử xá   ịn  l  v  án tr n     p 

  p   n  v y t   sản      quy  ịn  t   Đ ều 463     B  lu t   n sự n   2015; 

t ờ          n t ền ông L có số t     oản 73010001312967 t   N  n   n  Đ u 

t  v    át tr  n   ệt N  ,      xá   ịn   ị    ỉ N uyễn Trun  T,    ờn  T, 

t  n  p ố       ôn  L           ện.   n      oản 3 Đ ều 26,   oản 1 Đ ều 35, 

  oản 3 Đ ều 36,   oản 1 Đ ều 39     B  lu t Tố t n    n sự, v  án t u   t ẩ  

quyền   ả  quyết     T   án n  n   n t  n  p ố  .  
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Bị  ơn v n   ặt t   p   n t   t eo quy  ịn  t            oản 2 Đ ều 227; 

  oản 3 Đ ều 228, Đ ều 238     B  lu t Tố t n    n sự v    oản 2 Đ ều 5     

Ng ị quyết số: 04/2017/NQ- ĐT  n  y 05/5/2017           n  T ẩ  p án 

T   án n  n   n tố    o, t ến   n  xét xử v  án v n   ặt ôn  Lon . 

   [2]  ét y u   u        ện        Tr n T ị  .  

 [2.1]  ề t ền  ố : Bà X y u   u ông L trả 5.400.000  n  y 18/4/2023 

Ông trả 1.000.000  n n   n l   4.400.000 ,    n        bà X xá   ịn  y u   u 

l  02    y n p t ền,   uy n t ền     Bà cho ông L. K   t ự    ện t   t        

  ện n uy n  ơn  ã  ử     sơ   ện   o  ị  ơn, khi   ả  quyết v  án T   án  ã 

t ôn   áo   o  ị  ơn   ết về y u   u        ện     n uy n  ơn,  á  t   t   tố 

t n   ã      tốn    t   p lệ t eo quy  ịn  t     oản 5 Đ ều 177, Đ ều 179     

B  lu t Tố t n    n sự n  ng  ị  ơn v n v n   ặt, ông Lon  trự  t ếp n  n t   

t   n  n    ôn   ó     ến    p ản  ố ;      tr n    y  ó trả      1.000.000 . 

 o  ó,   n      oản 2 Đ ều 92     B  lu t Tố t n    n sự,       n  xét xử 

 ôn  n  n t n  t ết ông L n        t eo        y n p t ền,   uy n t ền l  sự t  t. 

   n     n uy n  ơn     r     xá   ịn  y u   u l   ó   n    v    p p áp nên 

bà X y u   u trả số t ền   n l   4.400.000  l   ó  ơ s     p n  n, p     p Đ ều 

466     B  lu t   n sự n   2015.  

  [2.2]  ề t ền lã : B    y u   u t n      lãi 11,5%/n      t  n  y 

15/11/2021,       n  xét xử n  n t  y 02    y n p t ền,   uy n t ền,  ó t   

  ện n  y   o    n t eo    Xa tr n    y ôn  L      ến n  y 15/11/2021 trả 

t ền n  n    ôn  trả n n B  y u   u t n  lã . Hai bên     xá  l p   p   n  v y 

  ôn  t ỏ  t u n     lãi v   ến n y ông L v n   n n , p át s n  tr n     p l   

ản     n   ến quyền, l         p p áp c       . Nguyên  ơn y u   u t n  lã  

tr n số t ền  ố  5.400.000  t  n  y 15/11/2021  ến ngày trả  ết n ;     t n  lã  

11,5%/n   (t ơn    ơn  0,95%/t án ) l  v  t quá p    v   ơn   ện   n   u 

tron      t    ơn   ện l  10%/n   (t ơn    ơn  0,83%/t án ); hai bên không 

t ỏ  t u n về lã  su t,  o  ó   n      oản 2 Đ ều 468     B  lu t   n sự,     7 

p  n        G ả   áp số: 01/2017/GĐ-T N T  n  y 07/4/2017 v    oản 1 

Đ ều 5     N  ị quyết số: 01/2019/NQ- ĐT  n  y 11/01/2019,       n  xét 

xử    p n  n 01 p  n về t ờ    n t n  lã   ến n  y xét xử sơ t ẩ  15/5/2023 v  

    lã       t n  0,83%/t án . Do ông L  ó trả      1.000.000  n n số t ền 

     t n  lã  xá   ịn  t eo t n  t ờ         n n ,    t   t ền lã       t n  n   

sau:  

- T  n  y 15/11/2021  ến n  y 18/4/2023: 
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  ố t ền  ố  5.400.000 * 17t án  + 03 n  y* 0,83%/t án    767.000 . 

- T  n  y 19/4/2023  ến  n  y 15/5/2023: 

  ố t ền  ố  4.400.000 * 27ngày* 0,83%/t án    33.000 . 

T n    n  t ền  ố  v  t ền lã : 5.200.000  (n   tr ệu     tr   n  n   n ) 

  [2.3]  ề p    ử  t ền v      p      l  : T    ơn        ện n  y 16/12/2022 

   X y u   u t ền  ố  v  t ền lã , p   t ền  ử  v      p      l   y u   u t      n 

 ản   ôn  t ến   n        ả       n  y 28/3/2023, t eo quy  ịn  t       7 

p  n        G ả   áp số: 01/2017/GĐ-T N T  n  y 07/4/2017    t  : “T i 

phiên họp v  sau phiên họp  i m tra vi c giao nộp  ti p c n  c ng  hai ch ng c  

v  hòa gi i th  Tòa án ch  ch p nh n vi c đ ơng s  thay đ i yêu c u  h i  i n 

n u vi c thay đ i yêu c u của họ  h ng v  t quá ph m vi  h i  i n  an đ u”; 

 ơn n   B    n    ôn   ó t   l ệu,    n        n    n    o y u   u n y.    

v y,       n  xét xử   ôn   ó   n       p n  n p   t ền  ử  50.000  v      p   

   l   403.000 . 

[3]  ề án p   sơ t ẩ : Bà X y u   u ông L trả t ền  ố , lã  v  p   l  

5.888.000             n  xét xử    p n  n 01 p  n n n t eo quy  ịn  t   

  oản 4 Đ ều 26     N  ị quyết số: 326/2016/ BT Q  14 n  y 30/12/2016 

quy  ịn ,      p ả    ịu án p     n sự sơ t ẩ  t ơn   n  v   p  n y u   u 

  ôn       T   án    p n  n (v   số t ền 688.000 ),  o số t ền   ôn       

   p n  n  ó   á trị n ỏ n n  u   n p t eo     án p   sơ t ẩ    ôn   ó   á 

n     l  300.000       tr  v o t ền t    n  án p         ã n p; ông L p ả  

  ịu án p     n sự sơ t ẩ  t ơn   n  v   p  n y u   u           ố  v   ông L 

     T   án    p n  n (v       t u án p   sơ t ẩ   ó   á n     t  6.000.000  

tr  xuốn ) là 300.000 . 

V  các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH:  
 

 p   n  các   ều 463, 466, 468, 469     B  lu t   n sự n   2015;   n 

            oản 2 Đ ều 227,   oản 3 Đ ều 228, Đ ều 238     B  lu t Tố t n  

  n sự v    oản 2 Đ ều 5     N  ị quyết số: 04/2017/NQ -  ĐT  n  y 

05/5/2017           n  T ẩ  p án T   án n  n   n tố    o; áp   n      7 

p  n        G ả   áp số: 01/2017/GĐ - T N T  n  y 07/4/2017 v  Đ ều 2, 

  oản 1 Đ ều 5     N  ị quyết số: 01/2019/NQ -  ĐT  n  y 11/01/2019;  p 

  n    oản 4 Đ ều 26     N  ị quyết số: 326/2016/ BT Q  14 n  y 

30/12/2016 quy  ịn  về     t u,   ễn,   ả , t u, n p quản l  v  sử   n  án 

p   v  lệ p   T   án. Tuy n xử: 
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   V  nộ  d n :  

   p n  n   t p  n y u   u        ện        Tr n T ị  ;  

Bu   ôn  Nguyễn T  n  L  ó n  ĩ  v  trả   o    Tr n T ị   số t ền  

5.200.000  (trong  ó: t ền  ố  4.400.000 ; t ền lã  800.000 ); 

K  t  n  y  ản án  ó   ệu lự  p áp lu t ( ố  v    á  tr ờn    p  ơ qu n 

T     n  án  ó quyền       n  r  quyết  ịn  t     n  án)  oặ     t  n  y  ó 

 ơn y u   u t     n  án     n  ờ       t     n  án ( ố  v    á    oản t ền p ả  

trả   o n  ờ       t     n  án)   o  ến     t     n  án xon , t t  ả  á    oản 

t ền   n  t án    n p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền lã      số t ền   n 

p ả  t     n  án t eo     lã  su t quy  ịn  t     oản 2 Đ ều 468     B  lu t 

  n sự n   2015. 

   2/ V   n ph  d n  ự  ơ thẩm:  

    2.1/ Bu   ông Nguyễn T  n  L p ả  n p án p     n sự sơ t ẩ   

300.000  (   tr   n  n   n );  

    2.2/ Bu    à Tr n T ị X p ả  n p án p     n sự sơ t ẩ  300.000 ,      

tr  v o t    n  án p    ã n p 300.000  t eo    n l   t u t ền số N
0
 0001787 

n  y 09/01/2023 t           T     n  án   n sự t  n  p ố  ,       ã n p    án 

p     n sự sơ t ẩ . 

 Tr ờn    p Bản án, Quyết  ịn       t     n  t eo quy  ịn  t   Đ ều 2 

Lu t T     n  án   n sự t   N  ờ       t     n  án   n sự, N  ờ  p ả  t     n  

án   n sự  ó quyền t ỏ  t u n t     n  án, quyền y u   u t     n  án, tự n uyện 

t     n  án  oặ   ị   ỡn    ế t     n  án t eo quy  ịn  t    á    ều 6, 7, 7a, 7b 

v  9 Lu t Thi hành án dân sự; t ờ    ệu t     n  án      t ự    ện t eo quy 

 ịn  t   Đ ều 30 Lu t T     n  án   n sự. 

Các   ơn  sự  ó quyền l    ơn   án   áo tron  t ờ  h n 15 (  ờ  l  ) 

n  y    t  sau ngày tuyên án,   ơn  sự v n   ặt t   p   n t   t   t ờ    n 

  án   áo t n  t  n  y n  n      Bản án  oặ       tốn    t   p lệ. 

                                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                             THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

-  á    ơn  sự; 

- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

- T N  tỉn   L; 

- L u    sơ v  án.                                                                                                                                      N  yễn Th  Loan 
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